
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CAO BẰNG 

 (Ban hành kèm Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày      tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (02 TTHC) 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (02 TTHC) 

1 Cấp điều chỉnh Giấy xác nhận 

ưu đãi thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (1.014818) 

30 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm quyền 

nhận đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

Nộp hồ 

sơ, nhận 

kết quả: 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến một 

phần. 

Không thu 

phí. 

- Nghị định số 205/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 

11 năm 2015 của Chính phủ về 

phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

- Thông tư số 65/2025/TT-BCT 

ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 205/2025/NĐ-

CP ngày 14 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP về phát triển 

công nghiệp hỗ trợ. 

 



2 
 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 Cấp lại Giấy xác nhận ưu đãi 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(1.014820) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ và 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

Nộp hồ 

sơ, nhận 

kết quả: 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến một 

phần. 

Không thu 

phí. 

- Nghị định số 205/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 65/2025/TT-BCT 

ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (01 TTHC) 

1 Cấp giấy xác nhận ưu đãi dự 

án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

25 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

Nộp hồ 

sơ, nhận 

kết quả: 

Không thu 

phí. 

- Nghị định số 205/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 65/2025/TT-BCT 

 - Sửa đổi: 

Tên lĩnh 

vực. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ưu tiên phát triển đối với các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa  

(1.001158) 

thẩm quyền 

nhận 

đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến một 

phần. 

ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

- Quyết định số 1842/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ủy quyền cho Giám đốc 

Sở Công Thương thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong lĩnh vực công nghiệp và 

thương mại trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

- Cắt giảm 

thời hạn 

giải quyết: 

Từ 30 ngày 

xuống 25 

ngày. 

 

Tổng số danh mục TTHC công bố: 03 TTHC 

Trong đó:     

                  - Công bố mới: 02 TTHC 

                  - Sửa đổi, bổ sung: 01 TTHC 

Qua dịch vụ công trực tuyến một phần: 03 TTHC 

Cắt giảm thời hạn giải quyết: 01 TTHC 
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